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5-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch - (Plastic / Desktop) 

Với khái niệm “dễ dàng sử dụng  và cài ñặt”, “kích thước nhỏ gọn”, “dễ dàng xử lý khi gặp sự cố”, sản 
phẩm SW-502 của Planet ñưa ra giải pháp có chi phí hợp lý cho mô hình mạng gia ñình cũng như mô hình 
mạng của văn phòng nhỏ. SW-502 thiết kế sử dụng cho mô hình mạng có từ 10 cho ñến 50 người sử 
dụng.  
 
Thiết bị chuyển mạch Fast Ethernet SW-502 dễ sử dụng, giá cả hợp lý, cho phép hoạt ñộng với ñộ tin cậy 
cao. SW-502 có khả năng làm cầu nối giữa mạng Ethernet với Fast Ethernet. Vì lý do ñó, sản phẩm switch 
SW-502 của PLANET sẽ sớm sử dụng như một phần quan trọng trong các mô hình mạng ngày nay.  
Với khả năng truyền dữ liệu linh hoạt, 5 cổng tốc ñộ 10/100Mbps thích hợp sử dụng làm thiết bị chuyển 
mạch cho mạng gia ñình cũng như văn phòng nhỏ. Hệ thống ñèn LED chỉ thị cho phép dễ dàng kiểm tra và 
quản lý.. 
 

 
>>> Mô hình ứng dụng  
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>>> ðặc tính kỹ thuật  

   
 
 
ðặc tính sản phẩm 
 

� Làm việc với các chuẩn IEEE 802.3, 10Base-T, IEEE 802.3u, 
100Base-TX. 
 

� 5 cổng 10/100Mbps. Các cổng hỗ trợ Auto-Negotiation tự ñộng 
ñiều chỉnh tốc ñộ 10/20Mbps, 100/200Mbps. 
 

� Thiết kế nhỏ gọn thích hợp ñể bàn cũng như treo tường. 
 

� Chuyển mạch tốc ñộ cao bằng Store-and-Forward. 
 

� Lọc Runt và CRC. 
 

� Chức năng ñiều khiển dòng Back Pressure hỗ trợ hoạt ñộng ở chế 
ñộhalf-duplex. 
 

� Bảng ñịa chỉ MAC tự ñộng nhận biết ñịa chỉ. 
 

� Hệ thống ñèn LED chỉ thị cho phép dễ dàng phân tích, quản lý, gỡ 
rối. 
 

� Có thể chạy không cần cài ñặt. 
 

� Hỗ trợ Auto-MDI/MDIX trên từng cổng. 
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>>> Thông số kỹ thuật  

 

Model SW-502  

Hardware Specification 

Network Ports 5-Port 10/100Mbps, Auto-negotiation, Auto-MDI 

Switch Architecture Store and Forward 

Address Table 1K entries, auto learning/ageing 

Flow Control 
Back pressure for half duplex, IEEE 802.3x Pause Frame for full 
duplex 

Dimension (W x D x H )  159 x 100 x 28 mm 

Weight 0.16 KG 

Power Requirement 12V DC, 500 mA 

Temperature Operating: 0~50 Degree C, Storage -40~70 Degree C 

Humidity Operating: 10~90%, Storage: 5~95% (Non-condensing) 

Standards Conformance 

Regulation Compliance FCC Part 15 Class A, CE 

Standards Compliance 
IEEE 802.3 (Ethernet)  
IEEE 802.3u (Fast Ethernet) 
IEEE 802.3x (Full-duplex flow control) 

 
 
 
>>> Thông tin ñặt hàng  
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PLANET Technology Corporation 

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, 
Taiwan. 
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528 
Email : support@netcom.com.vn  
Web site : http://www.planet.com.vn 
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw 

Planet reserves the right to change specifications without prior notice. 
All brand names and trademarks are property of their respective owners. 
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